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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/9/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6448
	Hoàng Thị Uyển Nhi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	6449
	Nguyễn Thị Linh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	6450
	Đặng Văn Nghiệp
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	6453
	Đậu Công Diễn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	6454
	Nguyễn Thị Phương Dung
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	6455
	Nguyễn Khánh Huyền
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	6456
	Nguyễn Hoàng Linh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	6458
	Hoàng Văn Bình
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	6459
	Phạm Hồng Thanh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	6460
	Hoàng Văn Sinh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	6461
	Trần Thị Quế
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	6463
	Đinh Văn Quyền
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	6465
	Nguyễn Thị Lệ Trà
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	6466
	Phan Thanh Pháp
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	6468
	Nguyễn Thế Lực
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	6470
	Nguyễn Văn Thao
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	6467
	Phạm Văn Anh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18 
	6469
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	6475
	Nguyễn Văn Hoan
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	6476
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	6477
	Nguyễn Bá Quyền
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	6479
	Nguyễn Thị Hằng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	6480
	Nguyễn Xuân Long
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	6481
	Đoàn Thị Hoài Phương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	6484
	Phạm Ngọc Tiến
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	6485
	Nguyễn Văn Tiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	6487
	Hồ Văn Diệu
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	6491
	Dương Thị Bạch Cúc
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	6492
	Nguyễn Văn Hường
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	6493
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	6495
	Nguyễn Văn Hiếu
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	6496
	Mai Xuân Lưu
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	33 
	6497
	Nguyễn Văn Cảnh
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	6499
	Nguyễn Văn Vĩnh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	6501
	Nguyễn Văn Hương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36 
	6502
	Cao Ngọc Sơn
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	6503
	Lê Quốc Danh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	6504
	Cao Mạnh Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	6505
	Hoàng Văn Bình
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	6506
	Phạm Văn Chi
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	41 
	6508
	Hoàng Văn Mạnh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42 
	6511
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	6512
	Nguyễn Thanh Quang
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	6514
	Hoàng Văn Cường
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	6515
	Trương Lai
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	46 
	6516
	Hoàng Yến Nhi
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	6517
	Phan Thị Huyên
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	48 
	6518
	Phạm Văn Lực
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	49 
	6519
	Bùi Quang Thái
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	6520
	Nguyễn Ngọc San
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51 
	6521
	Nguyễn Văn Thông
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	52 
	6523
	Đặng Hữu Nghị
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	53 
	6527
	Lê Thị Lan Hương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	6528
	Phan Thị Ngọc
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	6529
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	56 
	6531
	Lê Thị Thu Hương
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	57 
	6533
	Phạm Thị Kim Huệ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58 
	6535
	Lê Thị Tuyết Sương
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	59 
	6537
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình


